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BÁO CÁO
Tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam                              ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
  Thực hiện Công văn số 255/TLĐ ngày 27/2/2019 của Tổng Liên đoàn LĐVN, Kế hoạch số 25-KH/ĐU ngày 12/2/2019 của Đảng uỷ Tổng công ty ĐSVN  về việc tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Công đoàn Đường sắt Việt Nam báo cáo cụ thể như sau:

  I. Tình hình triển khai và thực hiện Thông báo Kết luận số 264 –TB/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổng Liên đoàn LĐVN về Cuộc vận động

  - Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN, Công đoàn ĐSVN đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động phù hợp với điều kiện đặc thù của Tổng công ty ĐSVN. Quán triệt chủ trương Cuộc vận động từ cấp cơ sở, Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo các cấp Công đoàn dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với chuyên môn quán triệt nội dung, xây dựng và triển khai thực hiện việc tuyên truyền Cuộc vận động phù hợp đặc điểm đơn vị, đồng thời gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, giá thành hạ được người tiêu dùng và thị trường chấp nhận. 

- Công đoàn ĐSVN tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần Cuộc vận động, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong hệ thống Công đoàn nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, xây dựng văn hóa tiêu dùng trong đoàn viên, CNVCLĐ. Thông qua Cuộc vận động làm chuyển biến thói quen tiêu dùng trong CNVCLĐ, góp phần thúc đẩy SXKD và phát triển của các doanh nghiệp trong nước; kêu gọi ý thức trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm hàng hoá Việt Nam.

- Công đoàn ĐSVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn phân công cán bộ theo dõi, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động về Công đoàn ĐSVN; đồng thời nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò của các cấp công đoàn, chuyên môn trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động.

  - Công đoàn ĐSVN đã phối hợp chuyên môn đề ra biện pháp thực hiện Cuộc vận động bằng việc ban hành Chương trình hành động số 2281/CTr - ĐS (ngày 15/10/2009) và ban hành Quyết định số 760/QĐ-ĐS (ngày 02/7/2010) thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động do đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN làm trưởng ban, đồng chí Chủ tịch Công đoàn ĐSVN làm Phó Trưởng ban và các thành viên gồm đại diện Đảng ủy, các Ban của Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN tham gia.
  - Từ năm 2010, tập trung thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Tổ chức triển khai Cuộc vận động theo định hướng của Trung ương và Hướng dẫn của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương tại Chương trình 06 (15/10/2009) của Đảng ủy khối DNTW.

+ Tuyên truyền vận động CNVCLĐ ưu tiên lựa chọn hàng Việt Nam.
+ Tham gia tổng hợp kết quả, rút kinh nghiệm, lập kế hoạch về tuyên truyền và thực hiện Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong toàn ngành ĐS.
II. Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động

1.  Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động:

- Cuộc vận động đã được tổ chức tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các kênh thông tin nội bộ của Ngành như: “Bản tin Thông báo nội bộ”, Báo Đường sắt, Trang web Công đoàn, Tạp chí khoa học công nghệ ĐSVN, Tạp chí Thanh niên ĐSVN.

- Công đoàn làm thường trực công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia hưởng ứng Cuộc vận động. Trong 10 năm qua, các đơn vị đã tổ chức được nhiều đợt nghiên cứu, quán triệt nội dung Thông báo Kết luận số 264 –TB/TW; chủ trương của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về “các doanh nghiệp trong khối ưu tiên dùng sản phẩm, dịch vụ của nhau” đến cán bộ, đảng viên, công nhân lao động thông qua các hình thức chủ yếu như: sinh hoạt chi bộ, họp giao ban sản xuất ở các tổ, đội sản xuất,… Đồng thời thường xuyên đăng tải các tin bài viết giới thiệu về sản phẩm mới (đoàn tàu thế hệ 3, toa xe Vip 2 giường; chương trình “Sẵn sàng hợp tác, cộng đồng lợi ích vì sự phát triển của xã hội”,…) trên website của TCT Đường sắt VN (vr.com.vn) và “Bản tin Thông báo nội bộ” của Đảng uỷ ĐSVN dùng cho sinh hoạt chi bộ hằng tháng.
 - Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tổng công ty đã chủ động phối hợp với đối tác phát hành “Sổ tay du lịch” miễn phí cho khách đi tàu; phối hợp với các cơ quan thông tấn để sản xuất các chương trình, in báo ảnh nhằm tuyên truyền về các sản phẩm của ngành, phong cảnh đẹp ở các địa phương có đoàn tàu đi qua. Thường xuyên cung cấp các thông tin mới cho Trung tâm VTV24 - Đài truyền hình Việt Nam hàng ngày để đăng tải thông tin về SXKD của ngành đường sắt. Tổ chức làm video quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ của Tổng công ty và các doanh nghiệp trực thuộc; Hiện nay, Tổng công ty phối hợp với Trung tâm VTV 24 thực hiện chương trình “Dặm dài đất nước” phát sóng 02 buổi hàng tuần trên VTV1. 
 - Kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong SXKD của đơn vị, doanh nghiệp gắn với thực hiện Cuộc vận động:

+ Công đoàn các cấp đã phối hợp đoàn thanh niên gắn Cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước, thi đua trong lao động, sản xuất kinh doanh của các đoàn thể, cụ thể như: Phong trào “Chính quy - Văn hóa - An toàn”; Phong trào nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; Phong trào chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và đời sống tinh thần cho NLĐ, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.… Đồng thời Cuộc vận động còn được các đơn vị lồng ghép vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới.

+ Công đoàn ĐSVN đã phối hợp Tổng công ty phát động phong trào thi đua “Vì sự hài lòng hơn của hành khách, hãy hành động để đoàn tàu, nhà ga Xanh - Sạch - Đẹp”. Hầu hết các phong trào thi đua của Tổng công ty đều xuất phát từ đòi thực tế nên phát huy tốt vai trò thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.
 2. Kết quả thực hiện việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam:

2.1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước:

- Đối với các dự án, công trình đầu tư Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài sản xuất có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập trừ những hàng hoá, thiết bị, công nghệ đặc thù... mà trong nước chưa sản xuất được điển hình là các dự án đóng mới cải tạo toa xe, lắp ráp đầu máy đã sử dụng tối đa vật tư trong nước nhằm giảm chi phí nhập khẩu nguyên chiếc, dần làm chủ công nghệ lắp ráp chế tạo đầu máy toa xe và tạo việc làm cho cán bộ, CNLĐ. Một số việc làm cụ thể như: nghiên cứu đặc điểm, tính năng... của các máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, phụ tùng để sử dụng tối đa hàng trong nước sản xuất, giảm thiểu việc nhập vật tư, phụ tùng ngoại khi sửa chữa hoặc đầu tư mới; tăng cường công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phục hồi tái chế phụ tùng; nghiên cứu chế tạo sản phẩm nội ngành để tăng việc làm, thu nhập của người lao động và giảm chi phí sản xuất. 

- Tổng công ty đã ký kết hợp tác với các đối tác lớn như: Tập đoàn Công thanh, ITL, VinGroup, SunGroup, Tổng công ty Tân cảng, Tổng công ty tàu thủy...

- Một số doanh nghiệp vận tải ĐS ký hợp tác với các Hiệp hội du lịch tại các thành phố lớn triển khai Chương trình kích cầu du lịch bằng tàu hỏa, tạo ra các chương trình du lịch trọn gói trên cơ sở kết hợp giá vé tàu ưu đãi và các dịch vụ của các đơn vị du lịch. 

2.2. Hợp tác sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối Đảng ủy các doanh nghiệp TW:

-  Từ nhiều năm nay, Tổng công ty ĐSVN và trên 10 Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối doanh nghiệp Trung ương đã trở thành bạn hàng truyền thống. Tổng công ty đã ký kết thỏa thuận hợp tác và các hợp đồng vận chuyển và có giá cước vận chuyển ưu đãi với các Tổng công ty, Tập đoàn trong Khối DNTW. 

- Hằng năm, các doanh nghiệp vận tải ĐS vận chuyển bình quân trên 4 tỷ tấn.km hàng hóa, trong đó hàng hóa của các doanh nghiệp trong Khối DNTW chiếm 80%. Cụ thể như việc: vận chuyển Apatit từ Xuân Giao đi các nhà máy sản xuất phân bón, vận chuyển phân bón ở các nhà máy sản xuất đi tiêu thụ trong cả nước; vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy sản xuất xi măng; vận chuyển xi măng, clanke cho các nhà máy sản xuất xi măng; vận chuyển bưu kiện và đóng mới 6 toa xe phục vụ vận chuyển;…

- Trên cơ sở các bản thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy TCT Đường sắt Việt Nam và Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối, các doanh nghiệp thành viên của các bên đã cụ thể hóa bằng các hợp đồng kinh tế hoặc biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong SXKD. 


- Các thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy TCT Đường sắt Việt Nam và Đảng ủy các Tập đoàn, Tổng công ty trong Khối đã được cụ thể hóa bằng các hợp đồng kinh tế hoặc biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong SXKD giữa các doanh nghiệp của các bên. Điển hình như: 

+ Hợp đồng “Thuê toa xe chuyên dụng” và đóng mới toa xe chuyên dụng chở bưu kiện giữa Tổng công ty ĐSVN với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 

+ Hợp đồng với Tổng công ty Hóa chất Việt Nam vận chuyển Apatit từ Xuân Giao đi các nhà máy sản xuất phân bón; vận chuyển phân bón ở các nhà máy sản xuất đi tiêu thụ trong cả nước. Hai Tổng công ty đã thành lập Ban chỉ đạo công tác vận chuyển các sản phẩm hóa chất;

+ Hợp đồng với Tập đoàn Than Việt Nam vận chuyển than cho các nhà máy nhiệt điện và các nhà máy sản xuất xi măng; 

+ Hợp đồng với Tổng công ty Xi măng Việt Nam vận chuyển xi măng, Clanke cho các nhà máy sản xuất xi măng;… 

+ Hợp đồng với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam trên 2 lĩnh vực: Một là: Petrolimex cung cấp xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu cho các đơn vị thành viên ĐSVN; Hai là: ĐSVN đảm bảo việc vận chuyển xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu bằng đường sắt (trung bình ngày/chuyến);

+ Bản ghi nhớ thỏa thuận phối hợp giữa Tổng công ty ĐSVN và Vietinbank; 

+ Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty TNHH Khoáng sản và luyện kim Việt Trung (03/11/2016);....


+ Năm 2017, Tổng công ty đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư nâng cao hiệu quả khai thác KCHT đường sắt không liên quan trực tiếp đến chạy tàu, đa dạng hóa dịch vụ hỗ trợ vận tải; Tổ chức ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty bưu điện Việt Nam (VN post); triển khai các nội dung thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; lựa chọn nhà thầu trong nước lắp đặt cổng soát vé tự động ở 3 ga hành khách trọng điểm (Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn); các Công ty vận tải Đường sắt ký với Công ty CP đóng tàu Sông Cấm (thuộc Tổng công ty công nghiệp tàu thủy) đóng toa xe khách hiện đại chất lượng cao trên cơ sở công nghệ tiên tiến của ngành đóng tàu Việt Nam. 

3. Đánh giá chung:

Các cấp Công đoàn ĐSVN dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc Thông báo số 264-TB/TW  của Bộ Chính trị về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc “sử dụng vật tư hàng hóa trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước”, Hướng dẫn số 384/HD-TLĐ ngày 21/3/2013 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Với đặc thù SXKD, các đơn vị trong Ngành khi triển khai các dự án đầu tư, các công trình trọng điểm đã ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu trong nước như: Xăng  dầu, Xi măng, sắt thép xây dựng, đá xây dựng các công trình Đường sắt. Những mặt hàng mua của nước ngoài là do trong nước không có và không đảm bảo chất lượng, đe dọa đến an toàn GTVTĐS. Tổng công ty ĐSVN đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành mua của nước ngoài, như: Động cơ Đầu máy, Máy hãm toa xe, Máy phát điện, Ray, Máy chèn đường sắt.  

Tuy nhiên, còn có nhiều mặt hạn chế, đó là: chưa thực sự quan tâm tới việc quảng bá giới thiệu sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp ra bên ngoài; nhất là các sản phẩm cơ khí, vật tư thiết bị công nghiệp do các doanh nghiệp ĐSVN sản xuất chưa có thị trường lớn. 

Nguyên nhân, một phần do tính đặc thù của các sản phẩm ĐS chủ yếu chỉ đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sửa chữa trong ngành; mặt khác do các doanh nghiệp công nghiệp, xây dựng cơ bản ĐS chưa chủ động giới thiệu, cạnh tranh sản phẩm với các doanh nghiệp ngoài ngành. 







IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, phục hồi tái chế phụ tùng, ứng dụng công nghệ mới, tập trung nghiên cứu các đề tài thiết thực phục vụ công tác sản xuất và tiết kiệm chi phí.

3. Phối hợp chuyên môn rà soát sửa đổi và bổ sung hệ thống văn bản, qui phạm pháp luật, tiêu chuẩn, qui chuẩn, qui trình, qui phạm,…phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện KTXH của từng khu vực.

V. Kiến nghị, đề xuất

1. Đề nghị Chính phủ và các Bộ ngành quan tâm, có chế độ ưu đãi để hỗ trợ phát triển cơ khí đường sắt. Ngoài việc hỗ trợ đầu tư để phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí của ngành đề nghị được xem xét đưa các sản phầm đầu máy, toa xe đóng mới trong nước của đường sắt vào danh mục các sản phẩm thuộc chương trình cơ khí trọng điểm quốc gia để khuyến khích, mở rộng sản xuất các sản phẩm cơ khí trong nước chất lượng cao để giảm tối đa tỉ lệ hàng hóa, vật tư nhập khẩu giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh trạnh của doanh nghiệp.

2. Chất lượng sản phẩm của vận tải đường sắt được thể hiện bằng chất lượng dịch vụ là khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về thời gian, tiện ích, chất lượng phục vụ… Hiện nay kết cấu hạ tầng đường sắt Việt Nam chưa được đầu tư tương xứng với nhu cầu vận chuyển bằng đường sắt của xã hội. Đề nghị Chính phủ có các giải pháp bố trí vốn đầu tư để nâng cao chất lượng kết cấu hạn tầng đường sắt theo chiến lược và quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Đề nghị tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn trong tiêu dùng đặc biệt xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý người tiêu dùng, gây mất niềm tin với hàng Việt Nam./.

4. Tuyên truyền mạnh mẽ, thường xuyên Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là trên các chương trình truyền hình.
Nơi nhận:



                                TM. BAN THƯỜNG VỤ 
- Ban Tuyên giáo TLĐ LĐVN (b/cáo);
                                       PHÓ CHỦ TỊCH
- Ban TG ĐU TCT;

- Chủ tịch CĐĐS;
- Lưu VP, Ban TGCSPL.                                                                                   ( Đã ký )
      Nguyễn Thanh Hoàn
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM           
 CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         


          CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 

            “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” giai đoạn 2009-2019
	Tổng số văn bản  chỉ đạo
	Tổng số cuộc   tuyên truyền
	Tổng số người  tham dự
	Tổng số hội nghị, hội thảo
	Tổng số tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, pano...)
	Tổng số đợt đưa hàng Việt tới khu công nghiệp

	4
	110
	27.000
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